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I. Sở Tư pháp 

1 Văn phòng luật sư Minh Nhật
Thanh tra chuyên ngành trực tiếp -  lĩnh vực 

hoạt động luật sư 
2 Văn phòng luật sư Phúc Nguyên  - nt - 
3 Văn phòng luật sư Thanh Thuỷ Kiểm tra lĩnh vực hoạt động luật sư
4 Văn phòng luật sư Phan Hùng  - nt - 
5 Công ty luật TNHH MTV Sài Gòn - Bến Thành  - nt - 
6 Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Tân Đại Việt. Kiểm tra lĩnh vực đấu giá

ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH NINH THUẬN 

DANH MỤC THANH TRA, KIỂM TRA DOANH NGHIỆP NĂM 2023
(Kèm theo Quyết định số: 1721/QĐ-UBND ngày 24/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

6 Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Tân Đại Việt. Kiểm tra lĩnh vực đấu giá
7 Văn phòng công chứng An Khang Kiểm tra lĩnh vực hoạt động công chứng
8 Văn phòng thừa phát lại Phan Rang Kiểm tra lĩnh vực hoạt động thừa phát lại

II. Sở Giao Thông Vận Tải

1 Công ty TNHH MTV Mỹ Viên
Thanh tra chuyên ngành trực tiếp - Lĩnh vực 

kinh doanh vận tải 
2 Công ty TNHH Phú Gia Tiến  - nt - 

3
Công ty Cổ phần TM và Du lịch Quốc tế Chi nhánh
Ninh Thuân

 - nt - 

III.
Sở Nông nghiệp và Phát 
triến Nông thôn 

1
Công ty TNHH thương mại dịch vụ và sản xuất Thụy
Duy Thục

Thanh tra chuyên ngành trực tiếp -  hoạt động 
sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi, thủy 

sản  

2
Công ty TNHH giống và thuốc thú y thủy sản Hoàng
Nguyên

 - nt - 

3 Công ty Cổ phần giống cây trồng Nha Hố
Thanh tra chuyên ngành trực tiếp -  lĩnh vực 
phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và giống cây 

trồng.
4 Công ty Cố phẩn giống cây trồng Đông Nam  - nt - 
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5 Công ty TNHH Xây dựng TM SX Nam Thành  - nt - 

6
Sở Nông nghiệp và Phát triến 
Nông thôn 

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Bình Hương  - nt - 

7 Công ty TNHH vật tư nông nghiệp Đình Cảnh  - nt - 

8 Công ty TNHH Nông Trang Lâm Sơn
Thanh tra chuyên ngành trực tiếp -  lĩnh vực 

Chăn nuôi, thú y và an toàn thực phẩm.

9 Công ty TNHH Trang trại Lộc Phát  - nt - 

10 Công ty TNHH Dương Thảo
Thanh tra chuyên ngành trực tiếp về sản xuất, 

kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản

11 Công ty TNHH chế biến thực phấm Thanh Thanh  - nt - 
12 Công ty TNHH nông nghiệp công nghệ BAK  - nt - 
13 Doanh nghiệp tư nhân thương mại Đông Á  - nt - 
14 Công ty TNHH sản xuất và TM Trâm Hưng Phát  - nt - 14 Công ty TNHH sản xuất và TM Trâm Hưng Phát  - nt - 
15 Công ty TNHH sản xuất và TM Chi Ninh - Cà Ná  - nt - 
16 Công ty TNHH MAMTA  - nt - 
17 Công ty TNHH thủy sản Dóc Ninh  - nt - 
18 Công ty TNHH Ngọc Hân Ninh Thuận  - nt - 

19
Công ty TNHH một thành viên chế biến thủy sản Đông 
Hải

 - nt - 

20 Công ty TNHH đầu tư giống thủy sản Thiên Long
Thanh tra chuyên ngành trực tiếp  về Hoạt 
động sản xuất, kinh doanh giống thủy sản.

21
Công ty TNHH phát triển thủy sản Bình Minh Miền 
Trung

 - nt - 

22 Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Nam Mỹ  - nt - 
23 Công ty TNHH giống thủy sản Toàn Thắng  - nt - 

24
Công ty TNHH SX giống thủy sản Vàng Kim Ninh 
Thuận

 - nt - 

25
Công ty TNHH Thương mại - dịch vụ và sản xuất 
giống thủy sản BEST CHOICE

 - nt - 

26
Công ty TNHH Sản xuất và Cung ứng Giống thủy sản 
Rạng Đông

 - nt - 

27 Công ty TNHH SX giống thủy sản Nam Đại Dương  - nt - 
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28 Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Tuấn Hà  - nt - 

29 Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Tân Tiến
Thanh tra chuyên ngành trực tiếp công tác 

giao khoán, bảo vệ rừng

30
Sở Nông nghiệp và Phát triến 
Nông thôn 

Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi.
Thanh tra chuyên ngành trực tiếp công tác 

giao khoán, bảo vệ hồ
IV. Sở Y tế

1 Công TNHH Một thành viên 16 tháng 4
Chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công 

nghệ kiểm tra

2 Công ty TNHH Phòng Khám Đa Khoa Trí Đức
Chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công 

nghệ thực hiện

3 Công ty TNHH Phòng khám Đa khoa Trà Sanh
Chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công 

nghệ kiểm tra

4 Công ty TNHH TM Dược Phẩm Cao Mai
Thanh tra chuyên ngành trực tiếp - Hành nghề 

y, dược 
5 Công ty TNHH Dược phẩm Phan Rang  - nt - 5 Công ty TNHH Dược phẩm Phan Rang  - nt - 
6 Công ty TNHHTM & DV Thanh Trang  - nt - 
7 Công ty TNHH Đông Y Dược Tế Sanh  - nt - 
8 Công ty TNHH MTV Đông Y Dược Thiên Quang  - nt - 

9 Công ty cổ phần quản lý Nam Núi Chúa
Thanh tra chuyên ngành trực tiếp - An toàn 

VSTP 
10 Công ty TNHH Chốn Quê  - nt - 
11 Công ty TNHH nhà hàng Phong Ký  - nt - 
12 Công ty TNHH và DV Tuấn Vạn Tường  - nt - 

13
Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Thủy Mộc Ninh 
Thuận

 - nt - 

14 Công ty TNHH TM & DV Thủy Nguyên - Ninh Thuận  - nt - 

15 Công ty TNHH SX Lam Ngọc  - nt - 
16 Doanh nghiệp tư nhân Làng nướng Đông Dưomg  - nt - 
17 Công ty TNHH Du lịch Lê Phúc (Quán ăn Lộc Ký)  - nt - 
18 Công ty TNHH Yến nhà Ninh Thuận  - nt - 
19 Công ty TNHH Kim Hương Phát  - nt - 
20 Công ty TNHH Hoàng Gia Lộc Phú  - nt - 
21 Công ty TNHH Hương Biển - Lộc Phát  - nt - 
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22
Công ty TNHH TM DV Minh Anh Hồng Phúc (CANA 
BAY RESORT)

 - nt - 

23
Công ty TNHH Nguyên Khang Ninh Thuận (KING 
BBO)

 - nt - 

24 Công ty TNHH một thành viên Phú Việt  - nt - 

25 Sở Y tế
Công ty TNHH Dịch vụ Giải trí The Passion (THAI 
SIAM)

 - nt - 

26
Căn tin Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận thuộc Văn phòng 
đại diện Công ty Cổ phần Phát triển Bách Việt 

 - nt - 

27 Công ty TNHH Bốn Mùa Ninh Thuận  - nt - 
28 Công ty TNHH Aquavita  - nt - 

29
Công ty TNHH sx TM DV AYAME - Chi nhánh Ninh 
Thuận

 - nt - 

30 Công ty TNHH Công Lập Vĩnh Hải  - nt - 
Công ty TNHH Nước uống đóng chai Minh Thiên 

31
Công ty TNHH Nước uống đóng chai Minh Thiên 
Phan Rang

 - nt - 

32 Công ty TNHH sx DV TM Thế Vỹ Amazon  - nt - 
33 Công ty TNHH sx DV TM Toàn Hưng  - nt - 
34 DNTN Hương Nguyên Anh  - nt - 
35 Công ty TNHH Sản xuất nước đá cây Long Nguyên  - nt - 
36 Công ty TNHH Mỹ Nghệ Hương Quê  - nt - 

37
Công ty TNHH SX - TM Nhựa PET VinaGold Ninh 
Thuận

 - nt - 

V. Sở Kế hoạch và Đầu tư

1
Công ty Cố phần Khai thác chế biến khoáng sản Phúc 
Hưng Long

Thanh tra chuyên ngành trực tiếp về chấp 
hành quy định Luật DN

2
Công ty TNHH Sản xuất thương mại và dịch vụ Phúc 
An Sinh

 - nt - 

3 Công ty TNHH Thưcmg mại đầu tư xây dụng AnThy  - nt - 

4 Công ty TNHH Nam Đại Hà  - nt - 
5 Công ty TNHH Khải Lộc  - nt - 

6
Khu du lịch, khách sạn và giải trí phức họp Khánh Hải 
của Công ty TNHH Thanh Tâm Resort

Thanh tra chuyên ngành trực tiếp về quy định 
Luật Đầu tư 
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7

Khu du lịch Mũi Dinh Ecopark (dự kiến đổi tên Khu 
du lịch Cap Padaran Mũi Dinh) của Công ty CP Mũi 
Dinh Ecopark (Công ty cổ phần Cap PADARAN Mũi 
Dinh)

 - nt - 

8 Sở Kế hoạch và Đầu tư

Khai thác và chế biến đá xây dựng mỏ đá núi Ma Tú, 
xã Phước Thành, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận của 
Công ty cổ phần Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ 
Thạch Linh

 - nt - 

9
Khu nông nghiệp công nghệ cao của Cty TNHH Long 
Vân Ninh Thuận

 - nt - 

10 Công ty Cổ phần Long Hà Thành
Kiểm tra chuyên ngành trực tiếp thực hiện quy 

định nội dung đăng ký Kinh doanh 

11
Công ty Cố phần Đầu tư du lịch Hoàng Gia Ninh 
Thuận

 - nt - 

Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý bất động sản Aqua 
12

Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý bất động sản Aqua 
Land

 - nt - 

13 Công ty Cố phẩn môi trường Đa Lộc - Tháp Chàm  - nt - 
14 Công ty TNHH Song Trang Solar  - nt - 

15
Công ty TNHH Thương mại dịch vụ sản xuất nông 
nghiệp Xanh

 - nt - 

16 Công ty TNHH An Việt Thương  - nt - 
17 Công ty TNHH Đầu tư SOHAFARM  - nt - 
18 Công ty TNHH TM DV Biến Xanh Ninh Thuận  - nt - 
19 Công ty TNHH SX TM XD Phong Nhân  - nt - 

20
Khách sạn TTM Ninh Thuận của Công ty TNHH 
Thương mại và Dịch vụ TTM

Kiểm tra chuyên ngành trực tiếp thực hiện quy 
định Luật Đầu tư

21
Trạm dừng chân Thuận Bằc của Công ty TNHH Chín 
Nghĩa

 - nt - 

22
Trường mầm non Nguyễn Văn Cừ của Cty TNHH 
MTV Nam Cương Thành

 - nt - 
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23

Dự án xây dựng văn phòng, khu trưng bày giới thiệu
sản phẩm đá Ninh Thuận và dự án Đầu tư xây dựng
công trình khai thác và chế biến mỏ đá granit làm ốp
lát khu vực núi Mavieck 4 của Công ty TNHH Một
thành viên Đầu tư thương mại và xây dựng Nam Khánh 

 - nt - 

24
Đầu tư khu chế biến mỏ đá Cô Lô của Công ty Cổ phần 
Khoáng sản An Hưng

 - nt - 

25 Sở Kế hoạch và Đầu tư

Dự án Khu chế biến đá xây dựng mỏ đá Đông Nam núi
Mavieck và dự án Khai thác đá Đông Nam núi
Mavieck của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng 319
Miền Nam

 - nt - 

26
Khu dịch vụ, văn hóa ẩm thực Blue của Công ty TNHH
Xây dựng và Thương mại Hướng Dương

 - nt - 

27
DA Khu nghỉ dưỡng cao cấp Aminia Ninh Chữ của
Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Aminia Ninh
Chữ

 - nt - 

28
DA Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Royal Ninh Thuận
của Công ty TNHH đầu tư phát triển Royal Ninh
Thuận

 - nt - 

29
DA Khu Resort nghỉ dưỡng cao cấp tiêu chuẩn Quốc tế 
5 sao kết hợp với tuyến phố thương mại ẩm thực của 
Công ty cổ phần Du lịch Quốc tế Ninh Thuận

 - nt - 

30
DA Trang trại chăn nuôi bò thịt, bò sữa cao sản và xây 
dựng vùng nguyên liệu làm thức ăn cho bò của Công ty 
TNHH Chăn nuôi Việt Úc - Thuận Nam

 - nt - 

31
Nhà máy ché biến thức ăn gia súc công nghiệp của 
Công ty TNHH Công nghệ cao Ninh Thuận Agritech

 - nt - 

32
Nhà máy rượu vang nho của Công ty TNHH Đồ uống 
Phan Rang

 - nt - 
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33
Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp Hòn Đỏ của 
Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Hòn Đỏ

 - nt - 

34 Ninh Chữ Sailing Bay của Công ty CP Ninh Chữ Bay  - nt - 
VI. Sở Tài nguyên và MT

1 Công ty Cổ phần Địa chất - Khoáng sản Việt Nam
Thanh tra chuyên ngành trực tiếp hoạt động 

khai thác, chế biến khoáng sản 
2 Công ty TNHH Một thành viên Linh Đỗ  - nt - 

3 Công ty CP EVNIC Ninh Thuận  - nt - 
4 Công ty TNHH Đầu tư và Sản xuất Đại Phát Hưng  - nt - 

5 Công ty CP Đầu tư Phước Nam - Ninh Thuận
Thanh tra chuyên ngành trực tiếp hoạt động 

Bảo vệ môi trường
6 Công ty TNHH Sản xuất - Chăn nuôi Chánh Phong  - nt - 

7 Sở Tài nguyên và MT Công ty CP Sunbay Ninh Thuận
Kiểm tra chuyên ngành trực tiếp - hoạt động
Bảo vệ môi trườngBảo vệ môi trường

8 Công ty TNHH Thông Thuận
Chủ trì, phối hợp với BQL các khu công
nghiệp kiểm tra trực tiếp hoạt động Bảo vệ
môi trường

9 Công ty CP xăng dầu dầu khí Bình Thuận
Kiểm tra chuyên ngành trực tiếp hoạt động
Bảo vệ môi trường và việc triển khai thực hiện
Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu

10 Công ty CP Tinh bột sắn Ninh Thuận
Kiểm tra chuyên ngành trực tiếp hoạt động
Bảo vệ môi trường và Tài nguyên nước

11 Công ty TNHH Việt úc - Phước Dinh
Kiểm tra chuyên ngành trực tiếp lĩnh vực bảo
vệ môi trường và tài nguyên nước 

12
Công ty TNHH Xây dựng và Tư vấn thiết kế Thái 
Hoàng

 - nt - 

VII. Sở Khoa học Công nghệ

1
Công ty TNHH Dịch vụ Phòng khám Đa khoa Thái 
Hòa Ninh Thuận

Kiểm tra chuyên ngành trực tiếp về Bức xạ hạt 
nhân

2 Công ty trách nhiệm hữu hạn Vàng Biển Đông
Kiểm tra chuyên ngành trực tiếp về Tiêu 
chuẩn đo lường Xăng dầu, khí hóa lỏng

3
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ 
vận tải Thiện Trí T&T

 - nt - 
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4
Chi Nhánh Công ty cố phần thuơng mại Gas Bình 
Minh

Kiểm tra chuyên ngành trực tiếp về Tiêu 
chuẩn đo lường  hàng đóng gói sẵn

5
Công ty trách nhiệm hữu hạn thuơng mại và dịch vụ 
Trúc Nguyên

 - nt - 

6
Công ty trách nhiệm hữu hạn thuơng mại và dịch vụ 
Tin Trúc

 - nt - 

7
Công ty trách nhiệm hữu hạn Duợc phẩm và thuơng 
mại Thy Thy

 - nt - 

8
Công ty trách nhiệm hữu hạn thuơng mại và dịch vụ 
Hưng Phú Ninh Thuận

 - nt - 

9 Công ty cố phần sản xuất và chế biến muối BIM  - nt - 
10 Doanh nghiệp tu nhân thuơng mại Đông Á  - nt - 

11
Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xi măng 
Luks Ninh Thuận

 - nt - 

Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ 
12 Sở Khoa học Công nghệ

Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ 
Gas Phước Lộc

 - nt - 

13
Công ty cổ phàn vàng bạc đá quý Phú Nhuận - Chi 
nhánh PNJ Ninh Thuận

Kiểm tra chuyên ngành trực tiếp về Tiêu 
chuẩn đo lường chất lượng kinh doanh vàng, 

trang sức
14 Doanh nghiệp tư nhân Kim Trâm Cho  - nt - 

15 Công ty trách nhiệm hữu hạn kinh doanh vàng Bảo Nga  - nt - 

16
Công ty trách nhiệm hữu hạn kinh doanh vàng trang 
sức Hoàng Lan

 - nt - 

17 Doanh nghiệp tư nhân vàng Hiền Lực  - nt - 

18 Doanh nghiệp tư nhân tiệm kinh doanh vàng Hồng Xíu  - nt - 

19
Doanh nghiệp tư nhân thương mại và dịch vụ vàng 
trang sức Trang Ngân

 - nt - 

20 Doanh nghiệp tư nhân vàng Minh Sánh  - nt - 

21
Công ty trách nhiệm hữu hạn kinh doanh vàng trang 
sức Kim Yen

 - nt - 

22 Doanh nghiệp tư nhân Kim Nhật Tân  - nt - 
23 Doanh nghiệp tư nhân Kim Thoại  - nt - 
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24 Doanh nghiệp tư nhân kinh doanh vàng bạc Kim Minh  - nt - 

25 Doanh nghiệp tư nhân Bé Đoàn  - nt - 

26
Doanh nghiệp tư nhân kinh doanh vàng bạc trang sức
Bảo Phương

 - nt - 

27
Công ty trách nhiệm hũư hạn kinh doanh vàng bạc
Hồng Hiệp

 - nt - 

28
Doanh nghiệp tư nhân kinh doanh vàng trang sức Việt
Hùng

 - nt - 

29 Doanh nghiệp tư nhân vàng và trang sức Đức Thành  - nt - 

30 Doanh nghiệp tư nhân kinh doanh vàng bạc Ngầu Tâm  - nt - 

31
Doanh nghiệp tư nhân kinh doanh vàng Thu Được 2 
Thủy Hưng

 - nt - 

32 Doanh nghiệp tư nhân kinh doanh vàng bạc Hải Nhân  - nt - 

33 Doanh nghiệp tư nhân tiệm kinh doanh vàng Hòa Tâm  - nt - 

34 Doanh nghiệp tư nhân kinh doanh vàng Phú Hảo  - nt - 
35 Doanh nghiệp tư nhân vàng Kim Liên Dân  - nt - 
36 Sở Khoa học Công nghệ Doanh nghiệp tư nhân vàng Kim Tùng Giao  - nt - 
37 Doanh nghiệp tư nhân Quốc Thúy - Kim Yen 2  - nt - 

38 Doanh nghiệp tư nhân kinh doanh vàng Tân Thành Ba  - nt - 

39
Doanh nghiệp tư nhân kinh doanh vàng trang sức Kim
Thành

 - nt - 

40
Doanh nghiệp tư nhân kinh doanh vàng trang sức mỹ
nghệ Anh Tuấn

 - nt - 

41 Công ty trách nhiệm hữu hạn thưcmg mại Tân Thái Lợi  - nt - 

42 Doanh nghiệp tư nhân Thanh Nga Gái Lịch  - nt - 
43 Doanh nghiệp tư nhân thương mại Xuân Mai  - nt - 

44 Doanh nghiệp tư nhân kinh doanh vàng bạc Ngọc Huy  - nt - 
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45 Doanh nghiệp tư nhân Đoan Chính  - nt - 

46
Doanh nghiệp tư nhân kinh doanh vàng Thu Được 1 
Thành Hường

 - nt - 

47
Doanh nghiệp tư nhân kinh doanh vàng kim Cường
Hương

 - nt - 

48
Công ty trách nhiệm hữu hạn vàng bạc đá quý Hoàng
Kim

 - nt - 

49
Chi nhánh Công ty cổ phần Muối Ninh Thuận - Xí
nghiệp muối Tri Hải

Kiểm tra chuyên ngành trực tiếp về Tiêu 
chuẩn đo lường cân ô tô

50
Chi nhánh Công ty cổ phần Muối Ninh Thuận - Xí
nghiệp muối Cà Ná

 - nt - 

51 Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầm Vua  - nt - 
52 Công ty trách nhiệm hữu hạn cán sắt Thanh Hanh  - nt - 
53 Công ty cổ phần đường Biên Hòa - Phan Rang  - nt - 
54 Công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Thủy  - nt - 54 Công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Thủy  - nt - 
55 Công ty cổ phần thực phẩm Cánh Đồng Việt  - nt - 
56 Công ty trách nhiệm hữu hạn muối Lam Sơn  - nt - 

57
Chi nhánh công ty cổ phần tập đoàn Mai Linh tại Phan 
Rang - Tháp Chàm

Kiểm tra chuyên ngành trực tiếp về Đo lường 
TAXIMET

58 Công ty Cổ phần Taxi Phan Rang  - nt - 

59 Công ty cố phẩn bệnh viện Sài Gòn - Phan Rang
Kiểm tra chuyên ngành trực tiếp về Đo lường  

phương tiện đo

60 Sở Khoa học Công nghệ
Chi nhánh tổng công ty Điện lực miền nam TNHH - 
Công ty thí nghiệm điện miền nam (Trung tâm Thí 
nghiệm điện Ninh Thuận)

 - nt - 

61 Công ty cổ phần Đo lường Chất lượng KV2  - nt - 

62
Công ty trách nhiệm hữu hạn thưcmg mại và dịch vụ 
Phước Lộc Gia

Kiểm tra chuyên ngành trực tiếp về tiêu 
chuẩn, chất lượng TB Điện- điện tử

63 Công ty trách nhiệm hữu hạn Điện tử - Tin học Từ Son  - nt - 

64
Công ty trách nhiệm hữu hạn thưong mại Dịch vụ Anh 
Vũ

 - nt - 

65 Công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Duy Dương  - nt - 
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66
Doanh nghiệp tư nhân thưong mại Năm Ngọc Ninh 
Thuận

 - nt - 

67 Công ty cố phần Con Cưng - Chi nhánh Ninh Thuận
Kiểm tra chuyên ngành trực tiếp về tiêu 

chuẩn, chất lượng đồ chơi trẻ em

68
Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thưong 
mại và dịch vụ Sài Gòn - Phan Rang

 - nt - 

69
Chi nhánh Công ty trách nhiệm hữu hạn thời trang nón 
Sơn tại Ninh Thuận

Kiểm tra chuyên ngành trực tiếp về tiêu 
chuẩn, chất lượng Mũ bảo hiểm

70 Công ty trách nhiệm hữu hạn Kim Song Mã  - nt - 

71
Chi nhánh Công ty trách nhiệm hữu hạn Tiến Thân tại 
Ninh Thuận

Kiểm tra chuyên ngành trực tiếp về tiêu 
chuẩn, chất lượng Thép làm cốt bê tông

72
Công ty trách nhiệm hữu hạn tổng công ty Hòa Bình 
Minh - Chi nhánh Ninh Thuận

 - nt - 

73 Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiến Thành Ninh Thuận  - nt - 73 Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiến Thành Ninh Thuận  - nt - 

74 Công ty trách nhiệm hữu hạn Quốc Mạnh  - nt - 

75
Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thuơng mại 
Đăng Quang

 - nt - 

76
Công ty trách nhiệm hữu hạn thuơng mại và dịch vụ 
Diệu Phát

 - nt - 

77
Công ty trách nhiệm hữu hạn thuơng mại và dịch vụ
Thép Việt

 - nt - 

78
Công ty trách nhiệm hữu hạn thuơng mại và xây dụng
Thảo Tuấn

 - nt - 

79 Doanh nghiệp tu nhân Thuơng mại Trung Thông  - nt - 

80 Sở Khoa học Công nghệ
Công ty TNHH Thuơng mại Dịch vụ Vật liệu Xây
dụng sắt Thép Vũ Hải

 - nt - 

81
Chi nhánh Công ty cố phần Thế giới Di động Ninh
Thuận

Kiểm tra chuyên ngành trực tiếp về tiêu 
chuẩn, chất lượng Khảo sát chất luợng

82 Công ty TNHH Hùng Lợi Ninh Thuận
Kiểm tra chuyên ngành trực tiếp về Đo luờng 

phương tiện đo (Y tế)
83 Công ty TNHH Điện Lạnh Điện máy Ngọc Châu  - nt - 
84 Công ty TNHH Thương mại sắt thép Đức Anh  - nt - 
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85
Công ty TNHH Thương mại Vật liệu Xây dựng Mạnh 
Phát

 - nt - 

VIII.
Sở Văn hóa - Thể thao và
Du lịch

1
Công ty TNHH TM&DV Thiên Đường (karaoke Công 
Luyn).

Kiểm tra chuyên ngành trực tiếp về kinh 
doanh dịch vụ

2 Công ty TNHH Hưng Thành (karaoke Sơn Thủy).  - nt - 

3
Công ty TNHH công nghệ Phú An Khang (karaoke 
Đêm Gala)

 - nt - 

4
Công ty TNHH Giải Trí Xanh (Sân bóng đá mini cỏ 
nhân tạo).

Kiểm tra chuyên ngành trực tiếp về kinh 
doanh dịch vụ thể thao

5
Công ty TNHH đầu tư & thương mại Miền Nhiệt Đới 
(Hồ Bơi tại PRTC và Hồ Bơi tại Khu vui chơi thiếu nhi 
huyện Ninh Sơn).

 - nt - 

Công ty TNHH Khang Ninh (Sân bóng đá mini cỏ 
6

Công ty TNHH Khang Ninh (Sân bóng đá mini cỏ 
nhân tạo).

 - nt - 

7
Công ty TNHH MTV sắc Diễm (Sân bóng đá mini cỏ 
nhân tạo).

 - nt - 

8 Công ty cổ phần Du lịch Sài Gòn Ninh Chữ (Hồ Bơi).  - nt - 

9 Cty TNHH dịch vụ kế toán Kiên Tâm (Bóng bàn).  - nt - 

10
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nhật Tiến 
Phan (Taekwondo).

 - nt - 

11 Cty TNHH Thiên đường lướt sóng (Lướt ván diều).  - nt - 

12
Cty TNHH thể thao nước Phan Rang - Phan Rang Kite 
Center (Lướt ván diều).

 - nt - 

13
Công ty THHH TM&DV Việt Minh Long (Mô tô nước 
trên biển).

 - nt - 

14
Sở Văn hóa - Thể thao và Du 
lịch

c.ty TNHH Đào tạo và phát triển Karate Ninh Thuận 
(Karate).

 - nt - 

15 Công ty Cố phần Đầu tư và Du lịch Bình Tiên (Golf).  - nt - 

16
Cty TNHH TM&XD Sơn Long Thuận - Long Thuận 
Hotel & Resort.

Kiểm tra chuyên ngành trực tiếp về kinh 
doanh  lưu trú du lịch.
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17
Công ty cố phần du lịch Đồng Thuận - TTC Resort 
Premium.

 - nt - 

18
Cty TNHH TMDV Vũ Phạm - Khách sạn Hải Đăng 
Mũi Dinh.

 - nt - 

19
Chi nhánh Cty cổ phần Sài Gòn Hỏa Xa - Khách sạn 
Cà Ná.

 - nt - 

20
Chi nhánh Công ty TNHH KDL Hoàn Mỹ tại Ninh 
Thuận.

 - nt - 

21
Công ty TNHH Phát Hoàng Long Ninh Thuận - KDL
Vĩnh Hy

 - nt - 

22 Công ty cổ phần Sơn Hải - KDL Tanyoli.  - nt - 

23
Công ty TNHH TT&DV Thiên Hương Ninh Thuận -
Khách sạn Mia.

 - nt - 

24 Cty TNHH Minh Hoàng Anh - KDL Con Gà Vàng.  - nt - 
Công ty TNHH MTV xây lắp và thương mại Trường

25
Công ty TNHH MTV xây lắp và thương mại Trường
Long - Khách sạn Trường Long.

 - nt - 

26 Công ty TNHH Pko - Phi Kite School.  - nt - 

27
Công ty TNHH TM&Dv DL Toàn Phương - Khách sạn
Châu Thành.

 - nt - 

28
CN DNTN TMDV Phú Quỳnh - Khách sạn Phú
Ọuỳnh.

 - nt - 

29
Cty cổ phần đào tạo và phát triển du lịch Nam Trung
Bộ -Khách sạn Sài Gòn - Cham Pa.

 - nt - 

30
Công ty TNHH TMDVDL Phúc Thuận Thảo - Khách
sạn Sunrise.

 - nt - 

31 DNTN TM&DV Việt Thắng - Khách sạn Việt Thắng.  - nt - 

32
Công ty TNHH Một thành viên Khách sạn Minh
Quang.

 - nt - 

33
Công ty TNHH Phan Rang Explorer, số 106 đường
Đổng Dậu, P. Phước Mỹ, TP. PR-TC, Ninh Thuận

 - nt - 

34
Sở Văn hóa - Thể thao và Du 
lịch

Công ty TNHH Thương mại dịch vụ du lịch Bông Sen.  - nt - 
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35
Công ty TNHH MTV Dịch vụ Du lịch Asia World-CN
Ninh Thuận.

 - nt - 

36 Công ty TNHH Du lịch Sài Gòn Hòn Ngọc.  - nt - 

37
Cty TNHH DL sinh thái Nam Cương-Khu du lịch Zoo 
Doo Phan Rang

 - nt - 

IX. Sở Công thương

1

Công ty điện lực Ninh Thuận (Điện lực Phan Rang - 
Tháp Chàm, Điện lực Ninh Hải, Điện lực Thuận Bắc, 
Điện lực Ninh Sơn, Điện lực Ninh Phước, Điện lực 
Thuận Nam)

Chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công 
nghệ kiểm tra - hoạt động điện lực - mua bán 

điện

2
Nhà máy Điện gió Chính Thắng - Công ty TNHH Điện 
gió Chính Thắng

Thanh tra chuyên ngành trực tiếp lĩnh vực 
hoạt động điện lực -Phát điện

3
Nhà máy điện gió 7A - Công ty TNHH Một thành viên 
Hà Đô Thuận Nam

 - nt - 

Nhà máy điện mặt trời Thiên Tân 1.2- Công ty Cổ phần 
4

Nhà máy điện mặt trời Thiên Tân 1.2- Công ty Cổ phần 
công nghiệp năng lượng Ninh Thuân

 - nt - 

5
Nhà máy điện mặt trời Hacom Solar - Công ty Cổ phần 
năng lượng Hacom

 - nt - 

6
Chi nhánh Công ty TNHH MTV dầu khí TP.HCM tại 
Ninh Thuận 

Thanh tra chuyên ngành trực tiếp điều kiện 
kinh doanh có kho chứa khí LPG

7 Công ty TNHH Hưng Phát
Chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công 

nghệ, Cục Quản lý Thị trường thực hiện

8
Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Sài Gòn - 
Phan Rang

Thanh tra chuyên ngành trực tiếp lĩnh vực An 
toàn thực phẩm

9
Chi nhánh Công ty cố phần thương mại Bách Hóa 
Xanh - Cửa hàng Bách Hóa Xanh Ninh Thuân

 - nt - 

10
Chi Nhánh Ninh Thuận - Công ty cổ phần Dịch vụ 
Thương mại Tổng họp Wincommerce

 - nt - 

11
Công ty CP Tư vấn Xây dựng VINACONEX (Chợ 
Phan Rang)

 - nt - 

12
Công Ty TNHH TMDV Sửa Chữa ô Tô Lân Hà (Chợ 
Nông sản Phan Rang)

 - nt - 
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13 Sở Công thương
Công ty CP Tư vấn Thiết kế xây dựng Phan Rang (Chợ 
Mương Cát)

 - nt - 

14 Công ty TNHH Bất động sản Phú Thịnh  - nt - 
15 Công ty CP Lương Thực Nam Trung Bộ  - nt - 
16 Công ty TNHH TM&DV Trúc Nhi  - nt - 
17 Công ty Cổ phần rau câu Sơn Hải  - nt - 

18 Công ty Cổ phần xây dựng Ninh Thuận
Thanh tra chuyên ngành trực tiếp lĩnh vực an 

toàn trong khai thác, chế biến khoáng sản

19 Công ty TNHH xây dựng công trình An Cường  - nt - 

20
Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng đường sắt phía 
Nam

 - nt - 

21 Công ty TNHH Quang Lộc  - nt - 

22 Công ty TNHH Long Sơn - BLB
Duy trì các điều kiện hoạt động trong cụm

 công nghiệp
22 Công ty TNHH Long Sơn - BLB

 công nghiệp
23 Công ty Cổ phần Trí Việt Ninh Thuận  - nt - 
24 Công ty TNHH TM - XD- Sản xuất mộc Thanh Vân  - nt - 
25 Công ty TNHH Quốc Bảo Ninh Thuận  - nt - 

X.
Sở Lao động - Thương binh 
và Xã hội

1 Công ty Cổ phần nhựa Ninh Thuận
Thanh tra chuyên ngành trực tiếp công tác An 

toàn vệ sinh lao động, BHXH và bình đẳng 
giới 

2 Công ty TNHH May Mặc Linh Sam
Chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm Xã hội tỉnh 

thực hiện 

3 Công Ty TNHH Nước Mắm CANA
Thanh tra chuyên ngành trực tiếp công tác An 

toàn vệ sinh lao động, BHXH và bình đẳng 
giới 

4
Công ty TNHH Khai thác và Xây dựng Ngọc Hưng
Ninh Thuận

 - nt - 

5 Công ty TNHH kết cấu thép MYV VIETNAM  - nt - 

6
Chi nhánh -Công ty TNHH Một Thành Viên May Mặc
Thương Mại và Dịch vụ Minh Sơn

 - nt - 
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7 Cty TNHH Đo đạc và xây dựng Bảo Tín - Ninh Thuận  - nt - 

8 Công ty TNHH Duy Phương  - nt - 

9
Sở Lao động - Thương binh 
và Xã hội

Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Ngọc Hồng
Ninh Thuận

 - nt - 

10 Công ty TNHH tư vấn thiết kế và XD Thiên Phúc  - nt - 
11 Công ty TNHH Thuận Phú  - nt - 
12 Công ty TNHH Điện mặt trời Thuận Nam 19  - nt - 

13
Chi nhánh Công ty TNHH - Dịch vụ May mặc Thời
trang T&C

Chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm Xã hội tỉnh 
thực hiện 

14 Công ty Cổ phần Xây dụng Nhà Sinh Thái
Thanh tra chuyên ngành trực tiếp công tác An 

toàn vệ sinh lao động, BHXH và bình đẳng 
giới 

15 Công ty TNHH Khai Thác Phong Thành Đạt
Chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh 

thực hiện 
15 Công ty TNHH Khai Thác Phong Thành Đạt

thực hiện 

16
Công Ty TNHH Thủy Sản Công Nghệ Cao Việt Nam -
Chi Nhánh 1 Tại Ninh Thuận

Thanh tra chuyên ngành trực tiếp công tác An 
toàn vệ sinh lao động, BHXH và bình đẳng 

giới 
17 Công ty TNHH MTV Sông Trà  - nt - 
18 Công ty TNHH Đá Hóa An 1  - nt - 
19 Công ty TNHH KTKS và XD Trân Trân  - nt - 
20 Công ty TNHH Yến sào Song Hưng  - nt - 

21 Công ty Cổ phần tái tạo năng lượng BIM
Thanh tra chuyên ngành trực tiếp Lĩnh vuẹc 
DN sử dụng lao động là người nước ngoài

22 Nhà thầu điện mặt trời Phước Thái 2  - nt - 
23 Công ty TNHH ASIA SEED  - nt - 
24 Công ty TNHH FHF  - nt - 
25 Công ty TNHH WORLDWIDE WEST VN  - nt - 
26 Công ty Rượu VODKA Nga  - nt - 
27 Công ty TNHH Du lịch Bầu Trời Xanh  - nt - 
28 Công ty TNHH Giống Thủy sản MUST WELL  - nt - 

29
Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Tái tạo
LICOGI16 Ninh Thuận

 - nt - 



STT
ĐƠN VỊ THANH TRA,

 KIỂM TRA
TÊN DOANH NGHIỆP 
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KIỂM TRA CHUYÊN NGÀNH
GHI CHÚ

XI.
Sở Thông tin và Truyền
thông

1
Chi nhánh Công ty TNHH LOTTECINEMA Việt Nam 
tại TP. Phan Rang - Tháp Chàm.

Thanh tra chuyên ngành trực tiếp lĩnh vực tần 
số vô tuyến điện

2
Sở Thông tin và Truyền 
thông

Chi cục Thủy lợi tỉnh Ninh Thuận - Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn.

 - nt - 

3 Bưu điện tỉnh Ninh Thuận.
Thanh tra chuyên ngành trực tiếp lĩnh vực bưu 

chính chuyển phát

4
Chi nhánh Bưu chính Viettel Ninh Thuận- Tổng Công 
ty cổ phần Buư chính Viettel.

 - nt - 

5
Chi nhánh Công ty TNHH SG Sagawa Express Việt 
Nam tại Ninh Thuận

 - nt - 

6
Chi nhánh Công ty TNHH Kerry Express Việt Nam tại 
Ninh Thuận

 - nt - 

Chi nhánh Công ty cổ phần thương mại & chuyển phát 
7

Chi nhánh Công ty cổ phần thương mại & chuyển phát 
nhanh Nội Bài tại Ninh Thuận

 - nt - 

8
Chi nhánh Phan Rang-Công ty cổ phần dịch vụ chuyển 
phát nhanh Phương Trang Futa.

 - nt - 

9 Công ty TNHH Supership - Chi nhánh Ninh Thuận  - nt - 

10
Công ty TNHH Nin Sing Logistics (Ninjavan) - Chi 
nhánh Ninh Thuận

 - nt - 

11
Công ty Cố phần Giao hàng tiết kiệm - Chi nhánh Ninh 
Thuận.

 - nt - 

12
Công ty Cố phần Giao hàng nhanh - Chi nhánh Ninh 
Thuận.

 - nt - 

13
Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại Nhất Tín - Chi 
nhánh Ninh Thuận.

 - nt - 

14 Công ty TNHH Một thành viên Phan Thịnh  - nt - 
15 Công ty TNHH Phương Khương Nguyễn.  - nt - 
16 Công ty TNHH Ngọc Trang Tiêu Cục  - nt - 

17 Công ty Cổ phần in Ninh Thuận.
Thanh tra chuyên ngành trực tiếp lĩnh vực về 

lịch bloc và phát hành xuất bản phẩm

18
Chi nhánh DNTN sách Thành Nghĩa - Nhà sách 
Nguyễn Văn Cừ.

 - nt - 



STT
ĐƠN VỊ THANH TRA,

 KIỂM TRA
TÊN DOANH NGHIỆP 
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KIỂM TRA CHUYÊN NGÀNH
GHI CHÚ

19 Công ty TNHH TM&DV Hoàng Nga.  - nt - 

20
Công ty TNHH bán lẻ Phương Nam-Chi nhánh Ninh 
Thuận.

 - nt - 

21
Sở Thông tin và Truyền 

thông

Chi nhánh Công ty cổ phần phát hành sách thành phố 
Hồ Chí Minh - FAHASA - Nhà sách FAHASA Phan 
Rang

Chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công 
nghệ kiểm tra 

XII. Cục Quản lý thị trường 

1
Công ty xăng dầu Phú Khánh - Chi nhánh Xăng dầu 
Ninh Thuận

Chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công 
nghệ kiểm tra hoạt động kinh doanh Xăng dầu

2 Công ty TNHH Xăng dầu Phước Hải PT  - nt - 
3 Công ty TNHH Lê Nhiệm  - nt - 
4 Công ty TNHH MTV Xăng dầu số 9  - nt - 
5 Công ty TNHH Bảo Toàn  - nt - 
6 Công ty TNHH Xăng dầu Phước Thuận Phát  - nt - 6 Công ty TNHH Xăng dầu Phước Thuận Phát  - nt - 
7 Công ty TNHH Nhà máy nước đá Ngọc Hà  - nt - 
8 Công ty TNHH TM&DV Bảo Châu  - nt - 
9 Công ty TNHH SXKD tổng hợp An Phương  - nt - 
10 Công ty TNHH Muối Khánh Tường  - nt - 
11 Công ty TNHH Hữu Thành Ninh Thuận  - nt - 
12 Công ty CPĐT&XD Hoàng Nhân  - nt - 
13 Công ty TNHH Thanh Trí  - nt - 
14 Công ty TNHH xăng dầu Văn Hải  - nt - 

15
Công ty TNHH DV&TM xăng dầu Phát Phú Mỹ Ninh 
Thuận

 - nt - 

16 Công ty TNHH xăng dầu Quốc tế Ninh Thuận  - nt - 
17 Công ty TNHH xăng dầu Thiện Thuận Phước  - nt - 

18
Công ty TNHH MTV xăng dầu Dương Đông Miền 
Trung

 - nt - 

19 Công ty cổ phần kinh doanh tổng hợp Ninh Thuận  - nt - 
20 Công ty TNHH TM và DV Nguyệt Hạnh  - nt - 
21 Công ty TNHH Xăng dầu Long An Thịnh  - nt - 
22 Công ty TNHH Hiệp Thành Phát Ninh Thuận  - nt - 
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23
CN Công ty TNHH TM&DV Trọng Nhân tại Ninh 
Thuận

 - nt - 

24 Công ty TNHH Xăng dầu Mỹ Son  - nt - 
25 Doanh nghiệp tư nhân Cường Phát  - nt - 
26 Doanh nghiệp tư nhân Thương mại Hoài Bảo  - nt - 
27 Công ty TNHH Xăng dầu Lương Cang  - nt - 
28 Cục Quản lý thị trường Công ty TNHH Hoàng Khánh Vy Ninh Thuận  - nt - 
29 Công ty TNHH Trần Gia Ninh Thuận  - nt - 
30 Công ty TNHH Dịch vụ Xăng dầu Khánh Hải  - nt - 
31 Doanh nghiệp tư nhân Thương mại Phi Hữu  - nt - 
32 Công ty TNHH Sự nghiệp 3-Chi Nhánh Ninh Thuận  - nt - 
33 Công ty TNHH SX & TM Đạo Long  - nt - 
34 Công ty TNHH Xăng dầu Hạnh Phúc  - nt - 
35 DNTN Thương Mại và Dịch Vụ Phú Quỳnh  - nt - 
36 Công ty TNHH Xăng dầu Mỹ Tân  - nt - 36 Công ty TNHH Xăng dầu Mỹ Tân  - nt - 
37 Công ty Xăng dầu Quân đội khu vực 3  - nt - 
38 Công ty TNHH Xăng dầu Xuân Hải  - nt - 
39 Công ty TNHH TM & XD Thanh Tùng Phan Rang  - nt - 
40 Doanh nghiệp tư nhân Hữu Hùng  - nt - 

41
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thành Tâm 
Ninh Thuận

 - nt - 

42 Công ty TNHH Xăng dầu Thuận Bắc  - nt - 
43 Công ty trách nhiệm hữu hạn Phi Hồng Ninh Thuận  - nt - 
44 Công ty TNHH Xăng dầu Hội Thu  - nt - 
45 Công ty TNHH Xăng dầu 222  - nt - 
46 Công ty TNHH Đức Bình Phan Rang  - nt - 

47
Chi nhánh Tổng Công ty Thương mại kỹ thuật và Đầu 
tư - Công ty cổ phần tại Ninh Thuận

 - nt - 

48 Công ty TNHH Năng lượng Hải An  - nt - 

49
Chi nhánh 18 - Công ty TNHH MTV Du lịch Thương 
mại xăng dầu Châu Loan

 - nt - 

50 HTX Nông Nghiệp KDTH Mông Nhuận  - nt - 
51 Công ty TNHH Xăng Dầu Long Ngọc  - nt - 
52 Công ty TNHH xăng dầu Phước Sơn  - nt - 
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53 Công ty TNHH TM&DV Trung Tín  - nt - 
54 Công ty TNHH Phúc Lai  - nt - 
55 Công ty TNHH Xăng dầu Phước Thuận  - nt - 
56 Công ty TNHH Thương mại Thái Nhã  - nt - 
57 Doanh nghiệp tư nhân Minh Ái  - nt - 
58 Công ty TNHH TM - Vận tải Giang Đình  - nt - 
59 Công ty TNHH Phúc Nguyên  - nt - 
60 Cục Quản lý thị trường Công ty trách nhiệm hữu hạn xăng dầu Quỳnh Cầu  - nt - 
61 Công ty TNHH TM-DV Phúc Tân  - nt - 
62 Doanh nghiệp tư nhân Phượng Đỏ  - nt - 
63 Công ty TNHH TM & DV Thái Nhã Ninh Thuận  - nt - 
64 Công ty TNHH Xăng dầu Kiểm Linh  - nt - 

65 Công ty TNHH Phát Thuận Phát
Chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công 

nghệ kiểm tra hoạt động kinh doanh Xăng dầunghệ kiểm tra hoạt động kinh doanh Xăng dầu

66 Công ty TNHH Tùng Bách Lê  - nt - 
67 Công ty TNHH Xăng dầu Nhựt Linh  - nt - 
68 Công ty TNHH Xăng dầu Ngọc Long Ninh Thuận  - nt - 
69 Công ty TNHH Xăng dầu số 18 Ninh Thuận  - nt - 
70 Công ty TNHH Xăng dầu Mỹ Thuận Phát  - nt - 
71 Công ty TNHH Thương mại Sớm Phú Quý  - nt - 

72 Công ty TNHH TP
Chủ trì phối hợp Sở Khoa học Công nghệ, Sở 

Công thương kiểm tra KD Khí dầu mỏ hóa 
lỏng

73 Công ty TNHH TM&DV Thiên Nga  - nt - 

74 Công ty TNHH Thương Mại Dịch vụ Gas Khanh Thủy  - nt - 

75 Công ty TNHH sx TM & DV Mỹ Liên
Kiểm tra chuyên ngành trực tiếp hoạt động 

kinh doanh Thực phẩm
76 Công ty TNHH TM&DV Quỳnh Anh Ninh Thuận  - nt - 
77 Công ty TNHH TM sx DV Thịnh Nga  - nt - 
78 Công ty TNHH TM & DV Thu Thành Ninh Thuận  - nt - 
79 Công ty TNHH TM DV Hương Anh Phát  - nt - 
80 Công ty TNHH - TM XD-CBS-Mộc Thành Lợi  - nt - 
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81 Công ty TNHH - TM DV Thành Đạt  - nt - 
82 Công ty TNHH TM & sx DV Long Hung  - nt - 
83 Công ty TNHH TM & DV Minh Nga  - nt - 
84 Công ty TNHH TM Song Trường  - nt - 
85 Công ty TNHH Lâm Minh Nguyên  - nt - 
86 Công ty TNHH TM & DV Phân Phối Cát Tường  - nt - 
87 Công ty TNHH Trường Phát Thành  - nt - 
88 Công ty TNHH TM và DV Bảo Tín Ninh Thuận  - nt - 
89 Công ty TNHH TM và DV Danh Thư Ninh Thuận  - nt - 

90 Cục Quản lý thị trường 
Công ty TNHH Sản xuất và thương mại nông sản Thái 
Thuận

 - nt - 

91 Công ty TNHH Vang Phan Rang  - nt - 
92 Công ty TNHH SX TM DV Ba Mọi  - nt - 
93 Công ty TNHH Phương Hoàng Vy  - nt - 
94 Công ty TNHH Trung Thành Ninh Thuận  - nt - 94 Công ty TNHH Trung Thành Ninh Thuận  - nt - 
95 Công ty TNHH Phân phối Hùng Phát  - nt - 

96 Công ty Trách nhiệm hữu hạn T&T
Chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công 

nghệ kiểm tra hoạt động kinh doanh Phân bón, 
thuốc bảo vệ thực vật

97 Công ty TNHH MTV Phạm Thanh Hoa  - nt - 

98 Công ty TNHH TM-DV Tân Lợi
Kiểm tra chuyên ngành trực tiếp hoạt động 
kinh doanh Phân bón, thuốc bảo vệ thực vật

99
Doanh nghiệp tư nhân DV TM&PT Miền Núi Mạnh 
Xuân

 - nt - 

100
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Thủy Tiên Ninh 
Chữ

Kiểm tra chuyên ngành trực tiếp hoạt động 
kinh doanh  Dịch vụ lưu trú, Nhà hàng

101
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Gia Khang Ninh 
Chữ

 - nt - 

102 Công ty TNHH Khách sạn Seaside  - nt - 

103 Công ty TNHH XD&TM Phú Sơn
Kiểm tra chuyên ngành trực tiếp kiểm tra hoạt 

động kinh doanh Vật liệu xây dụng
104 Công ty cổ phần Phú Sơn - Ninh Thuận  - nt - 

105 Doanh nghiệp tư nhân Thương mại và Vận tải Cư Ngà  - nt - 
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106
Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại HD Ninh 
Thuận

 - nt - 

107 Công ty TNHH TM&DV Khánh Quỳnh Ninh Thuận  - nt - 

108
Công ty TNHH Thương mại Xây dựng và Trang trí nội 
thất Thiên Cát

 - nt - 

109 Công ty TNHH Đầu tư - Xây dựng Đỉnh Lợi  - nt - 
110 Công ty TNHH Kiến tạo Không Gian Đẹp  - nt - 
111 Công ty TNHH Tôn thép Ninh Hải  - nt - 
112 Công ty CP Phú Sơn Phan Rang  - nt - 
113 Công ty CP Phú Sơn Tháp Chàm  - nt - 
114 Công ty TNHH sắt thép Trí Lài  - nt - 
115 Cục Quản lý thị trường Công ty TNHH sx TM Đại Toàn Thắng Ninh Thuận  - nt - 
116 Công ty Cố phẩn xây dựng và Thương mai Đất Việt  - nt - 

117 Công ty TNHH Xây dựng Thành Thắng - Ninh Thuận  - nt - 117 Công ty TNHH Xây dựng Thành Thắng - Ninh Thuận  - nt - 

118 Doanh nghiệp tư nhân Thủy Thê  - nt - 
119 Công ty TNHH TM và Xây dựng Trung Trí  - nt - 

120
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Long Thành 
Tân - Địa điểm kinh doanh Ecohome Phan Rang

 - nt - 

121 Công ty TNHH TM-DV Tin học Công Thành
Kiểm tra chuyên ngành trực tiếp hoạt 

độngThương mại điện tử

122 Công ty TNHH TM và DV Lộc Thành Ninh Thuận
Kiểm tra chuyên ngành trực tiếp hoạt động 

kinh doanh Thuốc lá

123
Công ty TNHH TMDV Thảo Quân - Chi nhánh Ninh 
Sơn

Kiểm tra chuyên ngành trực tiếp hoạt động 
kinh doanh Xe máy và phụ tùng xe máy

124 Công Ty TNHH Toàn Thịnh Phát  - nt - 

125
Công ty TNHH Thương mại Và Dịch vụ Phước Thịnh - 
Trung Tâm Xe Máy Thống Nhất

 - nt - 

126 Công ty TNHH Tâm Vĩnh Phát  - nt - 

127
Công ty Liên Doanh hữu hạn Thức ăn Thủy sản Việt 
Hoa - Kho thức ăn thủy sản

Kiểm tra chuyên ngành trực tiếp hoạt động 
kinh doanh thức ăn thủy sản

128 Công ty TNHH Thương mại sản xuất Quốc Kim
Kiểm tra chuyên ngành trực tiếp hoạt động 

kinh doanh Điện gia dụng- điện lạnh
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129
Công ty TNHH TMDV Trứ Nguyễn - Địa điểm kinh 
doanh Trứ Nguyễn

 - nt - 

130 Công ty TNHH Sản Xuất - TM - DV Không gian vàng  - nt - 

131 Công ty TNHH Sản xuất thương mại bao bì Huy Tiến
Kiểm tra chuyên ngành trực tiếp hoạt động 

kinh doanh thùng xốp

132 Công ty TNHH TM-DV Khí Công Nghiệp Ninh Thuận
Kiểm tra chuyên ngành trực tiếp hoạt động 

kinh doanh khí Oxy

133 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Gas Phán Nhung
Thanh tra chuyên ngành việc chấp hành quy 
định của pháp luật hoạt động kinh doanh khí

XIII. Bảo hiếm xã hội tỉnh

1 Công ty TNHH Vận Tải và Du Lịch Tân Hoàng Anh

Kiểm tra chuyên ngành trực tiếp việc đóng 
BHXH, BHTN, BHYT; kiểm tra việc thực 

hiện CĐCS BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, bảo 
1 Công ty TNHH Vận Tải và Du Lịch Tân Hoàng Anh

hiện CĐCS BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, bảo 
hiểm y tế

2 Bảo hiếm xã hội tỉnh Công ty TNHH Quảng Cáo Nguyên Quang Thanh  - nt - 

3
Công ty TNHH Tư vấn và xây dựng Thành Trung Ninh 
Thuận

 - nt - 

4
Công ty TNHH Thương mại Xây dựng và Môi trường 
Công Rô

 - nt - 

5 Công ty TNHH Xây Lắp Điện Ngọc Bích  - nt - 

6 Công ty TNHH MTV Thương Mại và Dịch vụ Trí Anh  - nt - 

7 Công ty TNHH Môi trường Dương Huỳnh  - nt - 
8 Công ty TNHH Tư vấn và Đầu Tư TST  - nt - 
9 Chi Nhánh DNTN Sách Thành Nghĩa  - nt - 
10 Công ty TNHH Tư vấn và Đại lý thuế ACTAX  - nt - 
11 Công ty TNHH Vận tải và Xây dựng Long Phượng  - nt - 

12
Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Kỹ Thuật 
NTP

 - nt - 

13 Công ty Cổ phần NTEA Ninh Thuận  - nt - 
14 Công ty TNHH TMDV Nam Phương Ninh Thuận  - nt - 
15 Công ty TNHH Địa kỹ thuật Hạt Nhân  - nt - 
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16 Công ty TNHH Xây Dựng & Thương Mại Khang Minh  - nt - 

17
Công ty CP đầu tư xây dựng Khai thác khoáng sản 
Ninh Thuận

 - nt - 

18 Công ty CP Kiến Trẻ Ninh Thuận  - nt - 
19 Công ty TNHH Một Thành Viên Thảo Anh  - nt - 

20
Công ty TNHH Một Thành Viên Tôn Thép Ninh 
Thuận

 - nt - 

21 Công ty TNHH Trần Ca Ninh Thuận  - nt - 

22 Công ty TNHH TM và sản xuất Tân Sơn Hoa Cương  - nt - 

23 Công ty TNHH Xây dựng Khoa Kim  - nt - 

24 Công ty TNHH Sản Xuất Giống Thủy Sản Hoàng Phi  - nt - 

25 Công ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Hoàng Anh Khoa  - nt - 25 Công ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Hoàng Anh Khoa  - nt - 
26 Công ty TNHH Anh Phương Ninh Thuận  - nt - 
27 Công ty TNHH DV&TM Tin Học Nam Anh Toàn  - nt - 
28 Công ty Cổ phần đầu tư quốc tế APC Việt Nam  - nt - 
29 Công ty TNHH Trường Thành Việt  - nt - 
30 Khách Sạn Nhà Hàng Phong Lan  - nt - 

31 Bảo hiếm xã hội tỉnh
Công ty TNHH Sản Xuất Giống Thủy Sản Gia Hưng 
Phát

 - nt - 

32 Công ty TNHH Quang Lộc  - nt - 
33 Công ty TNHH Điện mặt trời ADANI Phước Minh  - nt - 

34
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ ô tô vàng Ninh 
Thuận

 - nt - 

35 Công ty TNHH vận tải Thiện Thư  - nt - 
36 Công ty TNHH Tôm Giống Châu Phi  - nt - 
37 Công ty TNHH Xây dụng Thiên Sinh  - nt - 
38 Công ty TNHH MTV Nam Thuận Bắc  - nt - 
39 Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Phú Lâm  - nt - 
40 Công ty TNHH tư vấn xây dựng Thuận An  - nt - 

41
Công ty TNHH Tư vấn Xây Dựng và Thương Mại 
Chung Thiện Mỹ

 - nt - 
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42
Công ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Long Sơn Hải Ninh 
Thuận

 - nt - 

43 Công ty TNHH Điện Gió ADANI Phước Minh  - nt - 
44 Công ty TNHH MTV Thuan bac Farm  - nt - 
45 Công ty TNHH Quảng Cáo & Nội Thất Vĩnh Hưng  - nt - 

46
Công ty TNHH Xây Dựng và Đầu Tư Hoàng Phát Ninh 
Thuận

 - nt - 

47 Công ty TNHH giống Thủy sản Nam Thành Lợi.VN  - nt - 
48 Công ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Trường Quân  - nt - 
49 Công ty TNHH Thương Mại GVC  - nt - 
50 Công ty TNHH đầu tư và Xây Dựng Minh Anh  - nt - 
51 Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Ngọc Thạnh  - nt - 

52
Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Hoa Thiên Lý 
Ninh Thuận

 - nt - 

53 Công ty TNHH Chiến Linh  - nt - 53 Công ty TNHH Chiến Linh  - nt - 
54 Công ty TNHH MTV Hải Thảo  - nt - 
55 Công ty Cổ Phần Gia Việt  - nt - 

56
Công ty TNHH Công Nghệ Nông Nghiệp Thủy Sản 
OPF

 - nt - 

57 Công ty TNHH Sản xuất Giống thủy sản Trung Nam  - nt - 

58 Công ty TNHH Đầu Tư và Thương Mại An Thiên Phú  - nt - 

59 Bảo hiếm xã hội tỉnh Công ty TNHH xây dựng Trường Phát ARCH  - nt - 
60 Công ty TNHH Cây Xanh Huy Hoàng  - nt - 
61 Công ty TNHH xây dựng Thanh Tùng - Ninh Thuận  - nt - 

62 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Phượng Định  - nt - 

63
Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Vận tải Anh 
Quân

 - nt - 

64 Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Chuẩn  - nt - 
65 Công ty Cổ phần Phúc Thành An  - nt - 
66 Công ty TNHH Song Phát Thịnh  - nt - 
67 Công ty TNHH EDURAINBOW  - nt - 
68 Công ty Cổ phần CASA MIA Ninh Thuận  - nt - 
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69 Công ty TNHH Tôn thép Hoàng long Phát Ninh Thuận  - nt - 

70 Công ty TNHH INNOFLOW NT  - nt - 
71 Công ty Cổ Phần 3CC INCO GE POMELO 100  - nt - 
72 Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ HITAVI  - nt - 
73 Công ty TNHH Tân Lộc  - nt - 
74 Công ty TNHH Du lịch Vĩnh Hy DISCOVERY  - nt - 
75 Công ty Cổ Phần Bio Tonic  - nt - 

76 CN Công ty TNHH Cao Phong tại Ninh Thuận
Kiểm tra chuyên ngành trực tiếp việc giải 

quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng 
sức phục hồi sức khỏe, tai nạn lao động

77 Công ty Cổ phần Yến Việt  - nt - 
78 Công ty Cổ phần cấp Nước Ninh Thuận  - nt - 
79 Công ty Cổ phần Dược - Vật tư Y tế - Ninh Thuận  - nt - 
80 Công ty TNHH Bia Sài Gòn Ninh Thuận  - nt - 
81 Công ty TNHH cây xanh Nam Trung Bộ  - nt - 
82 Trường mầm non Sao Mai  - nt - 
83 Văn phòng Công chứng Thanh Hằng  - nt - 
84 Viễn thông Ninh Thuận  - nt - 

XIV.
Ban quản lý các Khu công
nghiệp 

1 Công ty CP Đầu tư và XD Hoàng Nhân Kiểm tra công tác bảo vệ môi trường

2
Công ty CP Thương mại Dịch vụ Đô thị Nam Miền 
Trung 

 - nt - 

3
Ban quản lý các Khu công
nghiệp 

Công ty TNHH Hoàng Bảo Tường Kiểm tra công tác quản lý sử dụng đất  

4
Công ty CP Muối Ninh Thuận (XN chế biến Thạch 
cao)

 - nt - 

Trong đó:
  1. Sở Tư Pháp:   08 Doanh nghiệp

TỔNG CỘNG: 542 DOANH NGHIỆP
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  2. Sở Giao thông Vận tải:   03 Doanh nghiệp
  3. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn:   30 Doanh nghiệp
  4. Sở Y tế:   37 Doanh nghiệp
  5. Sở Kế hoạch và Đầu tư:   34 Doanh nghiệp
  6. Sở Tài nguyên và Môi trường:   12 Doanh nghiệp
  7. Sở Khoa học và Công nghệ:   85 Doanh nghiệp
  8. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch:   37 Doanh nghiệp
  9. Sở Công thương:   25 Doanh nghiệp
10. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:   29 Doanh nghiệp
11. Sở Thông tin và Truyền thông:   21 Doanh nghiệp
12. Cục Quản lý thị trường: 133 Doanh nghiệp
13. Bảo hiểm Xã hội tỉnh:   84 Doanh nghiệp
14. Ban Quản lý các Khu công nghiệp:   04 Doanh nghiệp14. Ban Quản lý các Khu công nghiệp:   04 Doanh nghiệp
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